BÀI 37: AXIT – BAZƠ - MUỐI

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức

 Biết được:

- Định nghĩa axit, bazơ, muối theo thành phần phân tử.

- Cách gọi tên axit, bazơ, muối.

- Phân loại axit, bazơ, muối.

2. Kỹ năng
- Phân loại được axit, bazơ, muối theo công thức hoá học cụ thể.

- Viết được CTHH của một số axit, bazơ, muối khi biết hoá trị của kim loại và gốc axit.

- Đọc được tên một số axit, bazơ, muối theo CTHH cụ thể và ngược lại.

-Phân biệt được một số dung dịch axit, bazơ bằng giấy quì tím.

- Tính được khối lượng một số axit, bazơ, muối tạo thành trong phản ứng.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Bảng phụ 

Phiếu 1:

	Công thức
	Tên gọi
	Thành phần

	
	
	Nguyên tử hiđro
	Gốc axit

	
	
	
	


Kết  luận: ……………………………………………………………………………

Phiếu 2:

	Công thức
	Tên gọi
	Thành phần

	
	
	Nguyên tử kim loại
	Nhóm hiđroxit

	
	
	
	


Kết  luận: ……………………………………………………………………………

2. Học sinh: Ôn lại bài hoá trị và oxit

III. Tiến trình

1. Ổn định tổ chức
2 Kiểm tra bài cũ
- Nêu tính chất vật lý, hoá học của nước.

- Bài tập: Viết phương trình phản ứng hoá học tạo ra bazơ và axit.

3. Bài mới

a. Vào bài: Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên gọi là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các hợp chất khác như: Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao? được phân loại như thế nào?

b. Hoạt động dạy và học: 

	Nội dung
	Hoạt động của GV, HS

	I. Axit
Hoạt động 1: Axit

- GV: Treo bảng phụ, Yêu cầu 1HS hoàn thành trên bản, ở dưới các em là theo nhóm vào phiếu học tập.

- GV: Quan sát, nhắc nhở, gọi HS nhận xét rồi rút ra kết luận.
	- HS: Hoàn thành phiếu học tập.

- HS: Nhận xét, bổ sung.




Phiếu 1:

	Tên gọi
	Công thức
	Thành phần

	
	
	Nguyên tử hiđro
	Gốc axit

	Axit clohiđric

Axit sunfuaric

Axit nitric 

Axit photphoric

Axit cacbonic
	HCl

H2SO4
HNO3
H3PO4
H2CO3
	1 H

2 H

1 H

3 H

2 H
	- Cl   Clorua

= SO4 Sunfat

- NO3 Nitrat

≡ PO4 Phôtphat

= CO3 Cacbonat


Kết luận: Phân tử axit gồm một hay nhều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS

	2. Công thức hoá học: 

- GV: Công thức hoá học của axit viết tổng quát như sau: HxB

 H: Nguyên tử hiđro

 x: Chỉ số, chỉ số nguyên tử hiđro

 B: Gốc axit

3. Phân loại: 

- GV: Căn cứ vào đâu để phân loại axit? Có mấy loại axit, lấy ví dụ minh hoạ?
4. Tên gọi

- GV: Giới thiệu hai cách gọi tên axit, yêu cầu HS gọi tên các axit.

II. Bazơ
1. Khái niệm: 

- GV: Treo bảng phụ, Yêu cầu 1HS hoàn thành trên bản, ở dưới các em là theo nhóm vào phiếu học tập.

- GV: Quan sát, nhắc nhở, gọi HS nhận xét rồi rút ra kết luận.
	- HS: Nghe và ghi bài.

- HS: Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia thành 2 loại:

+ Axit không có oxi: HCl; H2S; HBr …

+ Axit có oxi: H2SO4; HNO3; H3PO4 …

- HS: Gọi tên các axit

- Axit không có oxi:

HCl:  Axit clo hiđric

      H2S:  Axit sunfua hiđric

    HBr: Axit brom hiđric

- Axit có oxi:

HNO3:  Axit nitric

        H3PO4: Axit photphoric

     H2CO3: Axit cacbonic

Hoạt động 2: Bazơ

- HS: Hoàn thành phiếu học tập.

- HS: Nhận xét, bổ sung.




Phiếu 2:

	Công thức
	Tên gọi
	Thành phần

	
	
	Nguyên tử kim loại
	Nhóm hiđroxit

	KOH

Ba(OH)2

NaOH

Cu(OH)2

Fe(OH)3

	Kali hiđroxit  

Bari hiđroxit  

Natri hiđroxit  

Đồng (II)  hiđroxit  

Sắt (III) hiđroxit  
	             1 K

1 Ba

1 Na

1 Cu

1 Fe
	1 nhóm (OH)

2 nhóm (OH)

1 nhóm (OH)

2 nhóm (OH)

3 nhóm (OH)


Kết  luận: Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH).

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2. Công thức hoá học:  

- GV: Công thức hoá học của bazơ viết tổng quát như sau: M(OH)n

 M: Nguyên tử kim loại

 n: Chỉ số, chỉ số nhóm hiđroxit.

(n có số trị bằng hoá trị của kim loại)

3. Tên gọi

- GV: Giới thiệu cách gọi tên bazơ, yêu cầu HS gọi tên các bazơ.

NaOH:      Natri hiđroxit  

Cu(OH)2:  Đồng (II)  hiđroxit  

Fe(OH)3:  Sắt (III) hiđroxit  

4. Phân loại: 

- GV: Căn cứ vào đâu để phân loại bazơ? Có mấy loại bazơ, lấy ví dụ minh hoạ?
	- HS: Nghe và ghi bài.

- HS: Gọi tên các bazơ

NaOH:      Natri hiđroxit  

Cu(OH)2:  Đồng (II)  hiđroxit  

Fe(OH)3:  Sắt (III) hiđroxit  

- HS: Dựa vào tính tan, bazơ được chia thành 2 loại:

+ Bazơ tan: KOH; Ba(OH)2; NaOH

+ Bazơ không tan: Cu(OH)2; Fe(OH)3


Nội dung ghi bảng

	
	Axit
	Bazơ
	Muối

	Ví dụ
	HCl, H2SO4
	NaOH, Cu(OH)2
	

	Định nghĩa
	Phân tử axit gồm một hay nhều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.
	Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH).


	

	CTHH
	HxB. Trong đó: 

H: Nguyên tử hiđro

 x: Chỉ số, chỉ số nguyên tử hiđro

 B: Gốc axit
	M(OH)n. Trong đó:  M: Nguyên tử kim loại
 n: Chỉ số, chỉ số nhóm hiđroxit.
	

	Phân loại và tên gọi
	Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia thành 2 loại:

- Axit không có oxi:

 HCl: axit clohiđric

 H2S: axit sunfuhiđric 

- Axit có oxi:

H2SO4: Axit sunfuric HNO3: axit nitric

 H3PO4: Axit photphoric
	Dựa vào tính tan, bazơ được chia thành 2 loại:

- Bazơ tan: 

KOH: Kali hiđroxit Ba(OH)2: Bari hiđroxit

- Bazơ không tan: Cu(OH)2: Đồng (II) hiđroxit

 Fe(OH)3: Sắt (III) hiđroxit
	


IV. Luyện tập, củng cố
- GV yêu cầu HS trả lời bài 1. HS  trả lời 

- Bài 1: Lập CTHH của axit biết gốc axit – Br, = CO3. Phân loại, gọi tên.

- Bài 2: Viết CTHH bazơ của các kim loại Al (III), Ca (II). Phân loại và tên gọi.

- Bài 3: Trung hoà 300 ml dung dịch HCl 0,1 M  bằng dung dịch NaOH. Tính khối lượng muối sinh ra sau phản ứng.

Giải:

 Số mol HCl tham gia phản ứng là  0,1 . 0,3 = 0,03 (mol)

 PTHH:  HCl  +  NaOH  
[image: image1.wmf]®

  NaCl   +   H2O

              1 mol                      1 mol

              0,03 mol               0,03 mol

Khối lượng muối NaCl sinh ra là    0,03 . 58,5 =    1,755 (g)

V. Hướng dẫn về nhà
- Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5 (SGK – Trang 130) và trong sách bài tập.

- Đọc phần còn lại của bài, xem lại gốc axit, hoá trị của gốc axit.

BÀI 37: AXIT – BAZƠ - MUỐI

(tiếp theo)

I. Mục tiêu: Tương tự tiết 56 

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: 

Bảng phụ 

Phiếu 1:

	Công thức
	Tên gọi
	Thành phần

	
	
	Nguyên tử kim loại
	Gốc axit

	…………………. 

BaSO4

………………….

………………….

………………….
	…………………

…………………

Natri phôt phat

…………………

Canxi cacbonat
	…………………..

1 Ba

…………………..

             1 K

…………………..
	- Cl    Clorua

…………………

…………………

- NO3 Nitrat

…………………


Kết  luận: ……………………………………………………………………………

2. Học sinh: Ôn lại bài hoá trị và gốc axit.

III. Tiến trình

1. Ổn định tổ chức
2 Kiểm tra bài cũ
1HS làm bài 2: 

HCl:    Axit clo hiđric          H2SO3: Axit sunfuarơ              H2CO3: Axit cacbonic

H2SO4:Axit sunfuaric           H2SO4: Axit sunfuaric             H3PO4: Axit photphoric

H2S:    Axit sunfua hiđric     HBr:    Axit brom hiđric         HNO3:  Axit nitric 

3. Bài mới

a. Vào bài: Khi những nguyên tử hiđro được thay thế bằng các nguyên tử kim loại ta được các hợp chất muối. Muối là gì, phân loại, tên gọi ra sao?

b. Hoạt động dạy và học: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	III. Muối 

1. Khái niệm
- GV: Treo bảng phụ, yêu cầu 1HS hoàn thành trên bản, ở dưới các em là theo nhóm vào phiếu học tập.

- GV: Quan sát, nhắc nhở, gọi HS nhận xét rồi rút ra kết luận.
     
	Hoạt động 1: Khái niệm

- HS: Hoàn thành phiếu học tập.

- HS: Nhận xét, bổ sung.


Phiếu 1:

	Công thức
	Tên gọi
	Thành phần

	
	
	Nguyên tử kim loại
	Gốc axit

	NaCl   

BaSO4

Na3PO4

KNO3

CaCO3
	Natri clorua

Bari sunfat

Natri phôt phat

Kali nitrat

Canxi cacbonat
	1 Na

1 Ba

             3 Na

             1 K

             1 Ca
	- Cl    Clorua

= SO4 Sunfat

≡ PO4 Phôtphat

- NO3 Nitrat

= CO3 Cacbonat


Kết  luận: Phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2. Công thức hoá học:  

- GV: Công thức hoá học của muối viết tổng quát như sau: AxBy
Trong đó: 

 A: Nguyên tử kim loại

 B: Gốc axit

 x, y: Chỉ số

3. Tên gọi
- GV: Giới thiệu cách gọi tên muối yêu cầu HS gọi tên các muối và ngược lại cho một số muối yêu cầu HS viết công thức muối.

4. Phân loại
- GV: Căn cứ vào đâu để phân loại muối? Có mấy loại muối, lấy ví dụ minh hoạ?


	Hoạt động 2: Công thức hoá học

- HS: Nghe và ghi bài.

Hoạt động 3: Tên gọi
- HS: Gọi tên các muối

    FeCl3 :      Sắt (III) clorua

    Al​2(SO4)3: Nhôm sunfat

    NaHCO3:  Natri hiđro cacbonat    

Hoạt động 4: Phân loại 

- HS: Dựa vào thành phần phân tử, muối được chia thành 2 loại:

 a) Muối trung hoà: 

- Muối trung hoà là muối trong gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

b) Muối axit: 

- Muối axit là muối trong gốc axit còn  nguyên tử hiđro chưa được  thay thế bằng nguyên tử kim loại.

  Ví dụ: NaHCO3; KHCO3.

	
	Axit
	Bazơ
	Muối

	Ví dụ
	HCl, H2SO4
	NaOH, Cu(OH)2
	NaCl, BaSO4

	Định nghĩa
	Phân tử axit gồm một hay nhều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.
	Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH).


	Phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.



	CTHH
	HxB. Trong đó: 

H: Nguyên tử hiđro

 x: Chỉ số, chỉ số nguyên tử hiđro

 B: Gốc axit
	M(OH)n. Trong đó:  M: Nguyên tử kim loại
 n: Chỉ số, chỉ số nhóm hiđroxit.
	AxBy. Trong đó: 

 A: Nguyên tử kim loại

 B: Gốc axit

 x, y: Chỉ số

	Phân loại và tên gọi
	Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia thành 2 loại:

- Axit không có oxi:

 HCl: axit clohiđric

 H2S: axit sunfuhiđric 

- Axit có oxi:

H2SO4: Axit sunfuric HNO3: axit nitric

 H3PO4: Axit photphoric
	Dựa vào tính tan, bazơ được chia thành 2 loại:

- Bazơ tan: 

KOH: Kali hiđroxit Ba(OH)2: Bari hiđroxit

- Bazơ không tan: Cu(OH)2: Đồng (II) hiđroxit

 Fe(OH)3: Sắt (III) hiđroxit
	Dựa vào thành phần phân tử, muối được chia thành hai loại:

a) Muối trung hoà:  Na2CO3: natri cacbonat

K2SO4: Kali sunfat

b) Muối axit:  NaHCO3: Natri hiđro cacbonat KHCO3: Kali hiđro cacbonat


IV. Luyện tập, củng cố
- Hợp chất vô cơ chia làm mấy loại? Nêu khái niệm oxit, axit, bazơ, muối? Cho ví dụ, gọi tên.

- Bài 1: Lập CTHH của các muối sau: Li (I) và CO3, K (I) và - HSO4, Mg và - Cl, Ba và =SO4. Gọi tên và phân loại.

- Bài 6 (SGK trang 130).

V. Hướng dẫn về nhà
- Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5 (SGK – Trang 130) và trong sách bài tập.

- Bài tập bổ sung: Hoàn thành các phương trình hoá học sau

             1/  H2O    +   Ca      →
             2/  H2O    +   BaO    →
             3/  H2O    +   SO3      →
              4/ H2O    +   N2O5    →
a/ Nêu tính chất hoá học của nước? Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?

b/ Sản phẩm tạo thành thuộc loại hợp chất gì? Gọi tên.

